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DANH MỤC

	STT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật

	01
	Dung dịch khử parafin 10X
	 ml 
	18.000
	Không làm thay đổi hình thái học tế bào.
Làm tan sáp theo yêu cầu.

	02
	Dung dịch rửa 10X
	 ml 
	34.000
	Không làm thay đổi hình thái học tế bào.
Loại bỏ được cặn, dung dịch thừa.

	03
	Bóng đèn đo quang .
	 cái 
	33
	Bóng đèn đo quang trên hệ thống máy sinh hóa trộn mẫu bằng sóng siêu âm

	04
	Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức cao 
	 ml 
	2.400
	Hóa chất chuẩn  xét nghiệm điện giải mức cao trên hệ thống máy sinh hóa trộn mẫu bằng sóng siêu âm

	05
	Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức thấp 
	 ml 
	2.400
	Hóa chất chuẩn  xét nghiệm điện giải mức thấp trên hệ thống máy sinh hóa trộn mẫu bằng sóng siêu âm 

	06
	Hóa chất xét nghiệm Vancomycin 
	 test 
	3.000
	Hóa chất xét nghiệm Vancomycin trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa, trộn mẫu bằng sóng siêu âm 

	07
	Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67)
	 test 
	500
	Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch đệm phosphate chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp

	08
	Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa- sample cleaner 1, cobas
	 ml 
	21.240
	Dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy sinh hóa 
Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm : Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L

	09
	Dung dịch pha loãng chạy điện giải
	 ml 
	75.000
	Đệm HEPES, Triethanolamine, Chất bảo quản

	10
	Điện cực quy chiếu-REFERENCE ELECTRODE
	 cái 
	10
	Điện cực quy chiếu máy sinh hóa

	11
	Kháng thể đơn dòng kháng ER (SP1)
	 test 
	750
	Kháng thể đơn dòng kháng ER (SP1) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp

	12
	Kháng thể đơn dòng Calretinin (SP65)
	 test 
	500
	Kháng thể đơn dòng kháng Calretinin (SP65)  chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch 
đệm muối chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp

	13
	Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2)
	 test 
	750
	Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch Tris-HCl 0.05 M  chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp

	14
	Kháng thể đơn dòng kháng p53 (Bp53-11)
	 test 
	500
	Kháng thể đơn dòng kháng p53 (Bp53-11) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch đệm muối phosphate chứa protein mang và chất bảo quản  với nồng độ thích hợp

	15
	Thuốc thử kháng thể SOX-2 (SP76) chứa thuốc thử đã được pha loãng
	 test 
	500
	Thuốc thử kháng thể SOX-2 (SP76) đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1%

	16
	Chất thử kiểm chuẩn sinh hóa - TDM Control Set
	 ml 
	300
	Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào
Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định.

	17
	Chất thử sinh học phân tử - KIT CAP/CTM HIV-1 v2 QUAL
	 test 
	1.070
	Hóa chất xét nghiệm chẩn đoán được chỉ định cho bệnh nhân nghi ngờ nhiễm HIV-1 hoạt động. Phát hiện acid nucleic toàn phần của HIV-1 là dấu hiệu của nhiễm HIV-1 hoạt động.

	18
	Thuốc thử xét nghiệm CD117 (EP10)
	 test 
	350
	Kháng thể được pha loãng trong muối đệm Tris, EDTA và natri azide.
Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL.
Nhạy và đặc hiệu với kháng nguyên cao.

	19
	Chất thử sinh học phân tử - KIT CAP/CTM SPEC PRE-EXTRACT GPR
	 ml 
	1.560
	Thuốc thử trước khi chiết xuất mẫu, thành phần: Guanidine thiocyanat, natri xitrat, axit xitric, Polydocanol, Dithiothreitol

	20
	Thuốc thử xét nghiệm CRP
	 test 
	9.500
	Xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường. CRP người ngưng kết với các hạt latex phủ kháng thể đơn dòng kháng CRP. 

	21
	Thuốc thử xét nghiệm HBsAg
	 test 
	79.500
	Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người, dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch

	22
	Thuốc thử xét nghiệm ammonia
	 test 
	3.450
	Xét  nghiệm Phương pháp  men,  sử  dụng  glutamate  dehydrogenase 2

	23
	Dung dịch kiểm chuẩn - Precipath PUC
	 ml 
	36
	Precipath PUC dùng kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và chính xác của các phương pháp định lượng quy định.

	24
	Chất thử kiểm chuẩn - Precinorm PUC
	 ml 
	36
	Precinorm PUC dùng kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và chính xác của các phương pháp định lượng quy định.

	25
	Dung dịch bộc lộ kháng nguyên 
	 ml 
	24.000 
	Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1, chứa một dung dịch đệm tris và chất bảo quản thích hợp.
Phát hiện và bộc lộ được kháng nguyên.


